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A. KIỂM TRA ĐỌC  

I/ Đọc thành tiếng (7điểm) 

A.  Kiểm tra đọc thành tiếng. 

    Học sinh bốc thăm đọc đoạn và trả lời câu hỏi trong các phiếu. 

                                                             Mùa hạ 

Sang tháng tư, xuân vừa tàn, nắng hạ tràn về. Mùa hạ là mùa của nắng, của 

mưa. Nắng chang chang, gay gắt. Mưa sầm sập đổ thật bất ngờ. Mùa hạ là mùa của 

hoa sen, hoa nhài, hoa loa kèn. Hoa sen tỏa ngan ngát. Hoa nhài, hoa loa kèn thì 

khoe sắc trắng giản dị mà mang đậm nét tinh khiết, thanh cao.  

Câu hỏi :   Mùa hạ là mùa của các loại hoa nào ?  

 

 

                                                           Nói dối hại thân 

Một chú bé đang chăn cừu bỗng giả vờ kêu toáng lên: 

- Sói! Sói! Cứu tôi với! 

     Nghe tiếng kêu cứu, các bác nông dân đang làm việc gần đấy tức tốc chạy tới. 

Nhưng họ chẳng thấy sói đâu. Chú bé còn nói dối như vậy vài ba lần nữa. Cuối 

cùng sói đến thật. Chú bé hốt hoảng gào xin cứu giúp.  

Câu hỏi :  Chú bé chăn cừu nói dối điều gì ? 

 

Hai người bạn 

Hai người bạn đang đi trong rừng, bỗng đâu, một con gấu chạy xộc tới. Một 

người bỏ chạy, vội trèo lên cây. Người kia ở lại một mình, chẳng biết làm thế nào, 

đành nằm yên, giả vờ chết. Gấu đến ghé sát mặt ngửi ngửi, cho là người chết, bỏ đi.  

Câu hỏi:  Hai người bạn đang đi trong rừng thì gặp chuyện gì? 

 

 

 



                                                       Đôi bạn 

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, 

Búp Bê  bỗng nghe tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi : - Ai hát đấy ? Có tiếng trả lời: 

Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy. 

Câu hỏi :  Ai đã hát tặng Búp Bê ? 

 

                                                                  

Biển 

Trời về khuya, gió se lạnh. Những cơn sóng vẫn thi nhau vỗ về, vuốt ve biển, 

khiến tôi càng thích ở lại cùng với biển. Đắm mình trong không khí mát mẻ này, tôi 

muốn ru mình vào giấc ngủ êm đềm.  

Câu hỏi :  Trời về khuya tiết trời như thế nào? 

 

                                                 Sếu Xám chăm chỉ  

Nhà Sếu Xám ở giữa rừng tràm kế bên đầm sen. Sáng sớm tinh mơ, Sếu Xám 

đã rời khỏi tổ đi ra đồng gần, đồng xa. Chiều tối, miệng ngậm đầy cá, Sếu Xám  trở 

về nhà. Cứ thế lặng lẽ âm thầm, chăm chỉ làm lụng tháng ngày. Sếu Xám nuôi con 

bé nhỏ trưởng thành.  

Câu hỏi :  Hằng ngày, Sếu Xám đã làm những việc gì?  

 

 

                                             Hoa ngọc lan 

      Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh trắng ngần. Khi hoa nở cánh xòe ra 

duyên dáng. Hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn ,khắp nhà. 

      Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em. 

Câu hỏi: Nụ hoa lan có màu gì ? 

 

 

 

                                      Mùa hạ 

Sang tháng tư, xuân vừa tàn, nắng hạ tràn về. Mùa hạ là mùa của nắng, 
của mưa. Nắng chang chang, gay gắt. Mưa sầm sập đổ thật bất ngờ. Mùa hạ là 
mùa của hoa sen, hoa nhài, hoa loa kèn. Hoa sen tỏa ngan ngát. Hoa nhài, hoa 
loa kèn thì khoe sắc trắng giản dị mà mang đậm nét tinh khiết, thanh cao.  

Câu hỏi: Mùa hạ là mùa của các loại hoa nào? 

 

 

Cây bàng 

      Ngay giữa sân trường sừng sững một cây bàng. Mùa đông cây vươn dài những 

cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang cành trên cành dưới chi chít những lộc non 



mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. Thu đến, 

từng chùm quả chín  

 Câu hỏi:  Mùa đông cây bàng thay đổi như thế nào? 

 

 

                                         Nhà gấu ở trong rừng 

      Cả nhà gấu ở trong rừng thẳm. Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống 

mật. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo nũng nính, bước đi 

lặc lè, lặc lè. Mùa đông, cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. Suốt mùa đông, gấu 

không đi kiếm ăn, gấu mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no. 

Câu hỏi:  Nhà Gấu sống ở đâu ? 

 

II/ Đọc thầm và làm bài tập : (3đ)        

Chim sơn ca 

          Trưa mùa hè, nắng vàng như  mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ. 

Những con sơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay  lên cao và cất tiếng hót. 

Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót 

nữa mà bay vút lên nền trời xanh thẳm. Chúng đâu biết mặt đất vẫn còn lưu luyến mãi 

với tiếng hót tuyệt vời của chim sơn ca. 

                                                            ( Theo Phượng Vũ, sách Cánh Diều )     

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 

Câu 1( 0,5 điểm) Bài đọc trên nói về loài chim nào?  

A. Chim họa mi                      B. Chim sơn ca.                     C. Chim bồ câu. 

Câu 2 (0,5 điểm) Chim sơn ca nhảy nhót ở đâu?  

A.  Trên sườn đồi.           B. Trên đồng cỏ.              C. Trên cánh rừng. 

Câu 3 ( 1 điểm) Mặt đất lưu luyến mãi điều gì ở chim sơn ca?  

A. Bước chân nhảy nhót.           B. Tiếng hót tuyệt vời.             C. Tài bay cao vút.    

Câu 4 ( 1 điểm)  Em hãy viết 1-2 câu nói về chim sơn ca.  

 

 



B  KIỂM TRA VIẾT :  

1. Viết chính tả ( Nghe viết - 7 điểm) : Giáo viên đọc cho học sinh nghe-viết. 

Đàn gà con 

      Những chú gà con ngoài kia trông thật đáng yêu. Mình của các chú vàng óng như 

một cuộn tơ, hai mắt đen láy, nhỏ tí xíu như hai hạt đậu 

 

2. Bài tập : ( 3 điểm) 

 Câu 1( 0,5 điểm) Điền vào chỗ trống c hay k:  

      Có ……ông mài sắt có ngày nên …im.  

Câu 2( 0,5 điểm) Điền vào chỗ trống vần uôn hay uông  

Trời nắng, em m……… được ………. nước chanh. 

Câu 3( 1 điểm) Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B tạo thành câu có nghĩa   

                      A                                                               B 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4 ( 1 điểm) Viết 1 – 2 câu phù hợp với nội dung tranh sau  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Trường học là cửa sổ của tâm hồn. 

Sức khỏe là ngôi nhà thứ hai của em. 

Đôi mắt là vốn quý nhất của con người. 

 

Đoàn tàu đánh cá đang cập bến vào cảng. 

´ 

. 

´ ´ 


